
SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2024

Thời gian nộp: từ ngày 09/9/2024 đến ngày 27/9/2024

Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 

1 Nguyễn Thị Sen Kinh tế Quản lý kinh tế
Chuyên viên về kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh

2 Nguyễn Thị Tú Anh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội Tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Khoa Lão khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh

3 La Thùy Linh Dược học Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Khoa Khám bệnh - Dược - Cận Lâm sàng Bệnh viện Tĩnh Túc

4 Tô Thị Minh Thảo Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

5 Nông Đức Thái Kinh tế Kinh tế đầu tư
Chuyên viên về kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

6 Triệu Thị Ghến Luật học Luật học
Chuyên viên về kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hà Quảng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

7 Hoàng Thảo Vân Luật kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm y tế huyện Thạch An

8 Hoàng Thị Bình Điều dưỡng Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Khoa Truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

9 Nguyễn Bảo Ngọc Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

10 Nguyễn Thị Mai Lưu trữ học Lưu trữ học Văn thư viên Phòng Giám định y khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

11 Hoàng Thị Thư Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

12 Triệu Thị Hồng Nhung Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng

13 Lưu Thị Hồng Trâm Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng

14 Nguyễn Thị Trà Luật Kinh tế Luật Kinh doanh
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

15 Nông Bích Diệu Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa CSSK sinh sản và Phụ sản Trung tâm Y tế huyện Thạch An

16 Võ Thị Phương Thuỳ Dược Dược Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An

17 Bế Thị Thùy Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế Trùng Khánh

18 Vũ Nông Đạt Bác sĩ Y học dự phòng Y học dự phòng
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 

III)
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Trung tâm y tế Hoà An

19 Sầm Thị Loan Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức - cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Bệnh viện Đa khoa Hà Quảng

20 Đàm Thị Thu Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền- phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

21 Nông Thế Hải
Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng
Kỹ thuật y hạng IV Khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

22 Bế Nguyễn Hải Yến Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Lão khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm Y tế huyện Thạch An

23 Đàm Diệu Linh Y tế công cộng Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III) Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm
Trung tâm Y tế huyện Thạch An

24 Nguyễn Ngọc Minh Châu Luật Kinh Tế
Nghiệp vụ hành chính tư 

pháp
Chuyên viên về pháp chế Phòng kế hoạch tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng

25 Nguyễn Thu Hằng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

26 Phan Anh Trúc Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội tổng hợp
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

27 Nông Thị Kiều Cử nhân điều dưỡng Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức cấp cứu- tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

28 Hoàng Thuỳ Trang Cử nhân Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Ngoại- Phụ
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền- Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

29 Trần Thu Uyên Kế toán Kế toán Doanh nghiệp Kế toán viên Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

30 Đặng Việt Anh Dược Dược Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Vật tư y tế
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh cao bằng

31 Tạ Ngọc Lan Dược học Dược sĩ Đại học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Vật tư y tế
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằn

32 Triệu Văn Thành Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật y hạng IV
Khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò 

chức năng
Bệnh viện Đa Khoa huyện Hà Quảng

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Trung tâm y tế huyện Thạch An

33 Hoàng Đức Đoàn Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật viên hình ảnh y học Kỹ thuật y hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Trung tâm Y tế huyện Thạch An

34 Lê Thị Hồng Ngọc Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Y học cổ truyền Trung tâm y tế thành phố

35 Nguyễn Thị Hoài Thu Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

36 Lục Thị Thanh Nhàn Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Lão khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hoà

37 Nông Thị Bạch Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành 

chính - Văn phòng
Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

38 Lục Lưu Thủy Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình

39 Ban Thị Ngọc Ánh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

40 Lý Văn Long Khoa học môi trường Khoa học môi trường Kỹ sư (hạng III) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

41 Lương Ích Cư Điều dưỡng Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

42 Lý Thị Anh Thư Khoa học quản lý Quản lý nguồn nhân lực
Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y Tế huyện Hoà An

43 La Văn Dũng Quản lý nhà nước Quản lý công
Chuyên viên về Tổ chức 

bộ máy
Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

44 Nguyễn Thuỳ Linh Quản trị kinh doanh Quản trị nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh

Ghi chú
Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)

STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

45 Lý Văn Hòa Điều dưỡng Điều dưỡng Điều Dưỡng hạng IV
Khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS- Điều trị nghiện 

chất
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

46 Nguyễn Kiều Diễm Y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

47 Mã Thị Tiệp Điều dưỡng Cử nhân Điều Dưỡng Điều Dưỡng hạng III Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm Y tế huyện Thạch An

48 Nông Bế Lan Anh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều Dưỡng hạng III Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm Y tế huyện Thạch An

49 Đường Minh Hiếu Điều Dưỡng Cử Nhân Điều Dưỡng Điều Dưỡng Hạng III Khoa Nội Tim Mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội, Hồi Sức Tích Cực Chống Độc- Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

50 Nông Văn Nghi Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng kế toán - nghiệp vụ và tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

51 Lý Ích Chính Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng kế hoạch tổng hợp và tài chính kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

52 Cao Thuỳ Trang Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Kiểm soát bệnh tật

53 Mã Trọng Huy Tâm lý học Tâm lý học Công tác xã hội viên Phòng điều dưỡng và công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

54 Ma Văn Quân Điện Kỹ thuật điện Kỹ sư (hạng III) Phòng hành chính, quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

55 Vương Trung Thực Khoa học quản lý Quản lý hành chính
Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

56 Nông Thị Mai Ly Luật Luật Chuyên viên về tổng hợp Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

57 Vương Nông Ngọc Cử nhân kĩ thuật hình ảnh y học Kĩ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y hạng III
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

58 Lê Thanh Trà Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật Y hạng III
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng
Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

59 Hà Văn Đạt Dược học Quản lý và cung ứng thuốc Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

60 Mông Thị Thu Hương Tài chính - Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế huyện Quảng Hoà

61 Lãnh Minh Thuyên Điều dưỡng Điều dưỡng Nha khoa Điều dưỡng hạng III Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Khám bệnh - Mắt- Răng hàm mặt- Tai mũi họng Trung tâm y tế huyện Thạch An

62 Hoàng Thị Huế Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh

63 Trần Vân Anh Điều dưỡng Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Phòng Giám định Y khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Trung tâm kiểm soát bệnh tật

64 Lưu Bình Long Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

65 Hoàng Thị Hương Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ và Tài chính kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

66 Dương Thị Bích Châm Y học dự phòng Y học dự phòng
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 

III)
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất
Trung tâm y tế huyện Thạch An

67 Ma Thị Thu
Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ 

sinh thực phẩm

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm 

an toàn vệ sinh thực phẩm
Kỹ thuật viên hạng IV Phòng Nghiệp vụ

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

tỉnh Cao Bằng

68 Nguyễn Văn Môn Y tế công cộng Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III)
Khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm
Trung tâm y tế huyện Thạch An

Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm
Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc

69 Nguyễn Xuân Ngọc Lưu trữ học Lưu trữ học Lưu trữ viên Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

70 Bàn Thị Mai Bác sĩ đa khoa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Thạch An

Đã cập nhật thông tin 

theo trình độ Đại học 

(bác sĩ đa khoa)

71 Hoàng Thuý Kiều Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

72 Mã Văn Điệp Điều Dưỡng Cao Đẳng Điều Dưỡng Điều dưỡng hạng IV khoa Nội-Cấp Cứu- Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

73 Vi Thị Thảo Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

74 Lương Thị Thương Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh

75 Bế Duy Anh Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

Phòng Tổ chức - Hành chính và Điều dưỡng - Công tác 

xã hội
Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

76 Hồ An Hải Khoa học máy tính Khoa học máy tính Công nghệ thông tin hạng III Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

77 Phan Hồng Điệp Điều dưỡng Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

78 Dương Thị Đào Dược Cao đẳng dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

79 Bế Thị Lan Anh Khoa học quản lý Quan trị nguồn nhân lực
Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực

Phòng Tổ chức - Hành chính & Dân số - Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

80 Lương Lệ Chi Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

81 Hoàng Thị Bích Diệu Thống kê kinh tế Thống kê kinh doanh
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

82 Hà Thị Điệp Tâm lý học Tâm lý học xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

83 Nguyễn Hương Giang Chính trị học Chính sách công
Chuyên viên về Tổ chức bộ 

máy
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm kiểm soát bệnh tật

84 Trịnh Kiều Hoa Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh

85 Nông Thị Thu Huyền Dược học Dược Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

86 Hoàng Mĩ Hương Dược học Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc.

87 Bàn Mai Linh Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Trạm y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

88 Nguyễn Thị Ánh My Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Phòng Giám định Y khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

89 Hoàng Thuý Nga Kinh tế và Phát triển nông thôn Kinh Tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung Tâm y tế huyện Hoà An

90 Lương Thị Nha Dược sĩ đại học Dược Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

91 Hoàng Kiều Oanh Dược Dược Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

92 Hoàng Thị Thanh Thảo Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

93 Nông Thanh Tùng Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và 

Điều dưỡng
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

94 Nông Hải Yến Kế toán Kế toán doanh nghiệp Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

95 Hoàng Thị Quỳnh Hoa Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

96 Nông Thị Hoài Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

97 Nguyễn Thị Huệ Quản trị Văn phòng Quản trị Văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung Tâm y tế huyện Hoà An

98 Thạch Thị Lệ Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV
Khoa Nội - Cấp Cứu - Hồi sức tích cực và chống 

độc
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

99 Hoàng Văn Quang
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 

truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 

truyền thông
Kỹ sư (hạng III) Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

100 Phan Diễm Quỳnh Kế Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán
Bệnh viện Đa Khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

101 Chu Thị Thanh Tuyền Quản lý Nhà nước Quản lý Nhà nước
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức- Hành chính Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

102 Hoàn Thị Hoài Xoan Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bênhh tật

103 La Thị Xuân Luật kinh tế Luật kinh tế Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

104 Hoàng Ngọc Diệp Kế toán Kế toán doanh nghiệp Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

105 Hoàng Thị Linh Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

106 Bế Văn Nam Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An

107 Lương Thị Thủy Tiên Báo chí Ảnh báo chí Phóng viên hạng III Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

108 Hoàng Xuân Hương Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm y tế huyện Thạch An

109 Bế Thị Quy Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

110 Hoàng Dương Thành Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội A Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Trung tâm y tế huyện Thạch An

111 Lãnh Thu Hoài Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Khám bệnh Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

112 Hoàng Thị Hơn Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Hồi sức cấp cứu - Tích cực và Chống độc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hoà

113 Nông Đặng Minh Châu Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

114 Phan Thị Huyền Trang Luật Luật
Chuyên viên về Tổ chức bộ 

máy
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế Huyện Quảng Hoà

115 Chu Đức Phong Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội-Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

116 Đàm Minh Quế Y Khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Tai mũi họng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hoà

117 Nông Thị Thu Huyền Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước
Chuyên viên về Quản trị 

công sở

Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ- Điều dưỡng và Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

118 Mã Văn Giang Dược học Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc

119 Hà Thị Hằng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III
Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc
Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Ngoại - Phẫu thuật và Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

120 Nông Thị Phương Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 

và Điều dưỡng
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

121 Lục Văn Quảng Khoa học quản lý
Quản lý các vấn đề xã hội và 

chính sách xã hội

Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

122 Đàm Mỹ Linh Y tế công cộng Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III) Khoa Phòng, Chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm
Trung tâm y tế huyện Thạch An

123 Hoàng Thuý Hằng Khoa học môi trường Khoa học môi trường Kỹ sư (hạng III) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

124 Cam Đức Mạnh Dược học Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

125 Hoàng Tuấn Anh Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

126 Đàm Thị Thao Kinh tế Kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

127 Đàm Thị Thảo Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

128 Hà Đoàn Diệu Kỹ sư Khoa học môi trường Khoa học môi trường Kỹ sư (hạng III) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

129 Mai Đức Huỳnh Hành chính học Quản lý và Tổ chức nhân sự
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Dân số - Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình

130 Đàm Thị Phương Dược Dược Dược hạng IV Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

131 Đàm Văn Hoà Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng
Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và 

Điều dưỡng
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

132 Bế Kim Anh Luật Luật dân sự - Kinh tế Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

133 Hoàng Diệu Quỳnh Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

134 Chu Thị Hảo Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

135 Nông Thị Mị Luật kinh tế Luật kinh tế Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

136 Đinh Nông Ngọc Ánh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

137 Triệu Thị Huyền Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

138 Lý Thị Thảo Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

139 Lãnh Quỳnh Nhung Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

140 Nông Thị Huyền Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

141 Hà Thu Hường Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

142 Ngô Thị Kiều Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

143 Hà Nguyễn Hồng Hạnh Dược Dược Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

144 Đinh Thảo Hương Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Lão
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền- Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

145 Nông Thị Thiên Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Hồi sức tích cực chống độc Đơn vị TNT Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản Trung tâm y tế huyện Thạch An

146 Nguyễn Thị Như Quỳnh Kinh tế Kinh tế đầu tư
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng kế hoạch - nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng Trung tâm y tế Thành phố

147 Phạm Thị Thuỷ Khoa học quản lý Khoa học quản lý
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

148 Lục Thị Vân Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoà An

149 Nông Thu Liễu Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng Dân số Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và 

điều dưỡng
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

Đính chính Nguyện vọng 

1 do đánh sai tên

150 Nông Thị Lê Dược Dược Dược hạng IV Trạm Y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tĩnh Túc

151 Hoàng Quốc Huy Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại - Phẫu thuật- Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Khoa Nội Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

152 Đinh Thu Hằng Dược Dược Dược hạng IV Trạm Y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

153 Đặng Kim Hoàn Dược Dược Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tĩnh Túc

154 Lương Hương Thảo Tài chính - Ngân hàng Tài chính Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng -

155 Hoàng Thị Thiệp
Kinh Tế và Phát Triển Nông 

Thôn
Kinh Tế

Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Vật Tư - Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh

156 Nông Thị Thương Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Tài chính kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

157 Đàm Thị Hải Hậu Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục sức khỏe và 

Điều dưỡng
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

158 Hà Thị Mận Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch tổng hợp và Tài chính Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

159 Bế Văn Nam Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền 

thông - Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

160 Hoàng Thị Trang Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh

161 Long Thị Thế Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

162 Hoàng Thị Ngọc Dược Học Quản lý và cung ứng thuốc Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hoà

163 Đoàn Hồng Sắc Khoa học môi trường Khoa học môi trường Kỹ sư (hạng III) Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

164 Lương Anh Thư Dược học Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Vật tư y tế
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

165 Nguyễn Thị Thanh Trúc Dược Dược Dược hạng IV Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An

166 Đàm Thị Phương Ly Luật Pháp luật dân sự Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Vật Tư - Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh

167 Hoàng Thị Thương Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

168 Vi Thị Huế Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

169 Bế Thị Kim Liên Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm kiểm soát bệnh tật

170 Hứa Thị Hồng Chiêm Y tế công cộng Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III) Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

171 Lương Ngọc Duy Luật Kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm Y Tế Huyện Hoà An

172 Bế Thị Hội Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại - Phẫu thuật và Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

173 Nguyễn Diệu Linh Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa Trùng Khánh

174 Lý Thị Xinh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV
Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

175 Lãnh Thu Hiền Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

176 Nguyễn Thị Thu Hường Khoa học quản lý Khoa học quản lý
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An

177 Đàm Đức Lương Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực

Phòng Tổ chức - Hành chính & Dân số - Truyền 

thông - Giáo dục sức khoẻ
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Quảng Hoà

178 Nông Thị Ngọc Anh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại - Phẫu thuật Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

179 Nông Văn Đôn Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Dân số truyền thông GDSK và Điều dưỡng Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

180 Nông Thị Tiềm Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa nhi - Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

181 Hoàng Văn Đồng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV
Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

182 Hoàng Mai Đẹp Kế Toán Kiểm toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

183 Nông Thị Hoài Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước
Chuyên viên về Quản trị 

công sở
Phòng Tổ chức - Hành chính và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Thạch An Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật

184 Phạm Tuyết Anh Luật kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoà An

185 Triệu Thị Thu Hồng Bác sĩ Y học dự phòng Bác sĩ Y học dự phòng
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 

III)

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất
Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Trung tâm y tế huyện Hoà An

186 Nguyễn Linh Chi Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng

187 Triệu Thị Phượng Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III
Phòng Tổ chức - Hành chính - Dân số - Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

188 Hoàng Thu Hằng Luật kinh tế Pháp luật kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Điều dưỡng và Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

189 Hoàng Trà Dương Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Tai-Mũi - Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Khám bệnh - Mắt- Răng hàm mặt- Tai mũi họng Trung tâm y tế huyện Thạch An

190 Triệu Thu Huyền Kế toán Kế toán công Kế toán viên Phòng Tài chính -Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

191 Hoàng Văn Hồi Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức - cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa Trùng Khánh

192 Hoàng Kim Phú Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

193 Triệu Trang Thơ Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 

và Điều dưỡng
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm y tế huyện Thạch An

194 Chu Thị Lan Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

195 Vũ Minh Huệ Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức hành chính và Tài chính kế toán Trung tâm y tế huyện Thạch An



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

196 Đàm Thị Hạnh Khoa học môi trường Khoa học môi trường Kỹ sư (hạng III) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

197 Nông Thị Nương Lưu trữ học Lưu trữ học Văn thư viên Phòng Giám định y khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

198 Nông Thị Tiềm Cao Đẳng điều dưỡng Cao Đẳng điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Y học cổ truyền -Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

199 Nông Minh Thư Kinh tế Kinh tế luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

200 Nguyễn Bế Giáp Luật Luật Hành chính
Chuyên viên về Quản trị 

công sở
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An

201 Quan Văn Thái Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

202 Nông Văn Hiếu Luật Luật Dân sự - Kinh tế Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

203 Bế Thị Hương Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

204 Sầm Thị Lan Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

205 Đàm Thị Vân Khanh Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

206 Hoàng Hải Yến Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

207 Nông Thị Mai Liên Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

208 Chu Hồng Anh Kinh tế
Kinh tế và quản lý nguồn nhân 

lực

Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

209 Nguyễn Thị Thuỳ Nga Kế toán
Chất lượng cao Kế toán Tổng 

hợp Việt-Anh
Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

210 Sầm Ngọc Chung Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An

211 Sạch Văn Trường
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử
Kỹ sư (hạng III) Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

212 Hoàng Thị Huyền Chang Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

213 Lý Mùi Muổng Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Trạm y tế xã Thạch Lâm Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

214 Lưu Minh Tâm Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm y tế huyện Thạch An

215 Trần Thị Thuỳ Nhung Dược Quản lý và cung ứng thuốc Dược hạng IV Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm y tế Thành phố

216 Lục Hồng Hạnh Kinh tế Quản lý kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

217 Mã Thị Em Hành chính văn thư Hành chính văn thư Văn Thư viên trung cấp Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Pháp Y

218 Hoàng Trọng Vũ Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

219 Nguyễn Thị Huệ Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tĩnh Túc

220 Nguyễn Ngọc Phúc Kỹ thuật phục hồi chức năng Kỹ thuật phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng III Khoa Phục hồi chức năng
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

221 Hứa Thị Diệp Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

222 Lương Linh Nhâm Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

223 Dương Thị Ngà Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

224 Đặng Thị Huệ Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

225 Bàn Thị Vân Luật Luật chung Chuyên viên về Tổng hợp
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

226 Hoàng Văn Thục Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

227 Triệu Thị Nghệ Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoà An

228 Lục Thị Luyến Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

229 Dương Thị Thu Thủy Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Vật Tư - Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

230 Chu Thị Bích Luật Luật Chuyên viên về Tổng hợp Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

231 Nguyễn Thị Thu Hương Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

232 Hoàng Minh Hải Cao đẳng Điều dưỡng Cao Đẳng Điều Dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

233 Mông Thị Hệ Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

234 Long Vân Nhi Dược sĩ đại học Dược sĩ đại học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

235 Trương Hải Chuyền Luật kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

236 Ngạc Thị Huyền Trâm Luật Luật
Chuyên viên về Tổ chức 

bộ máy
Phòng Tổ chức - Hành chính và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Thạch An Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

237 Triệu Thị Huyền Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An

238 Lý Văn Dũng Y tế công cộng Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III) Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

239 Bế Quang Huy Dược Dược Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Khoa Dược - Vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

240 Đàm Thị Vương Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

241 Nông Thị Nhung Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Tổ chức - Hành chính và Điều dưỡng - Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

242 Nông Mai Hiên Luật Luật
Chuyên viên về kế hoạch đầu 

tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

243 Triệu Thị Duyên Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

244 Hoàng Thị Xoan Luật Luật Chuyên viên về Tổng hợp Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

245 Sỹ Thị Hiền Xã hội học Xã hội học Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

246 Ngôn Văn Nhu Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản - Nhi Trung tâm y tế huyện Thạch An

247 Lương Khánh Quang Kỹ thuật phục hồi chức năng Kỹ thuật phục hồi chức năng Kỹ thuật Y hạng IV Khoa Ngoại - Phụ
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

248 Lương Minh Nguyệt Y học dự phòng Bác sĩ Y học dự phòng
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 

III)

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất
Trung tâm y tế huyện Thạch An

Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm
Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình

249 Phạm Minh Thư Dược Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

250 Hoàng Thị Huế Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

251 Vương Thị Lam Vân Khoa học môi trường Khoa học môi trường Kỹ sư (hạng III) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

252 Lưu Thị Linh Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

253 Long Thị Loan Quản lý nhà nước Quản lý Tài chính công
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

254 Hoàng Thị Minh Huệ Luật kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

255 Dương Thị Hồng Anh Kế Toán Kế toán công Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

256 Nông Sầm Thị Hạnh Kinh tế Quản lý kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hoà An

257 Hoàng Thị Hồng Hạnh Luật Luật Chuyên viên về Tổng hợp Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

258 Nông Thị Yên Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước về hội
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính và Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Tĩnh Túc Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

259 Lê Phương Thảo Cao Đẳng Dược Dược Sỹ Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tĩnh Túc

260 Chu Thị Thu Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoà An

261 Hoàng Thị Thanh Quản lý nhà nước Quản lý công
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hoà An

262 Hoàng Thị Văn Điều Dưỡng Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn điều trị 

nghiện chất
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

263 Đinh Thị Lệ Thi Công Tác Xã Hội Công Tác Xã Hội Công tác xã hội viên Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

264 Nguyễn Thị Minh Huệ Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

265 Ma Thị Tuy Quản lý và cung ứng thuốc Dược sĩ Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

266 Linh Ngọc Thìn Dược sĩ Dược sĩ Dược sĩ (hạng III) Khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

267 Lê Quốc Huân
Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Tử Y 

Tế
Điện Tử Y Tế Kỹ thuật thiết bị y tế hạng IV Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

268 Lý Thị Ngôn Dược Dược Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

269 Sầm Thị Tuyền Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

270 Đàm Thị Tư Quản lý nhà nước Quản lý và tổ chức nhân sự
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

271 Nông Thanh Hữu Xã hội học Xã hội học Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

272 Trần Thị Diễm My Kế toán Kế toán công Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoà An

273 Hà Thị Huế Luật kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về kế hoạch đầu 

tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

274 Nông Thị Huế Luật kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về kế hoạch đầu 

tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

275 Vi Thi Lựu Y khoa Y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Hồi sức cấp cứu - Tích cực và Chống độc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hoà

276 Hoàng Thị Xuân Xét nghiệm Kỹ thuật xét nghiệm Y học Kỹ thuật Y hạng III Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

277 Hoàng Thị Huế Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

278 Triệu Thị Nhất Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng

Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và Điều 

dưỡng
Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

279 Lục Thị Thu Trà Kinh tế Kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Thạch An Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

280 Nông Hoàng Ngọc Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản - Nhi Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

281 Hoàng La Hạnh Trang Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Vật Tư - Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

282 Lý Thị Mai Hương Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

283 Hoàng Thị Hoài My Kỹ thuật xét nghiệm y học Xét nghiệm y học Kỹ thuật Y hạng III
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

284 Đinh Thị Thu Liễu Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

285 Phạm Thu Huyền Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

286 Hoàng Thị Lành Xã hội học Xã hội học Công tác xã hội viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

287 Đinh Thị Huế Quản lý Nhà nước Quản lý Nhà nước
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

288 Bế Thị Kiều Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

289 Phùng Thị Hảo Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng

Phòng Tổ chức - Hành chính và Điều dưỡng - Công tác xã 

hội
Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

290 Lục Thị Thủy Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

291 Nguyễn Thị Kiều Loan Kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

292 Hoàng Thị Thu Hà Quản Trị Văn phòng Quản trị Văn Phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính và Điều dưỡng - Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

293 Nguyễn Thị Thanh Trà Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

294 Mông Thị Xuân Luật Luật
Chuyên viên về Tổ chức bộ 

máy
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

295 Bế Thu Hằng Luật kinh tế Luật kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoà An

296 Dương Thị Hồng Hạnh Kế toán Kế toán doanh nghiệp Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

297 Hoàng Thị Hoài Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

298 Nông Văn Đình Điều Dưỡng Điều Dưỡng Đa khoa Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

299 Lô Đoàn Linh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Khoa Tai mũi họng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

300 Lương Phương Thảo Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

301 Hoàng Thị Hồi Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế Trùng Khánh

302 Nông Quốc Tuấn Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

303 Đường Thị Tấm Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm y tế huyện Thạch An

304 Nguyễn Thị Quỳnh Nhâm Tâm lý học Tâm lý học Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

305 Hoàng Tuấn Dũng Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

306 Nông Thị Minh Ánh Khoa học môi trường Khoa học môi trường Kỹ sư (hạng III) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

307 Hoàng Thị Tuyển Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Thạch An

308 Lê Thị Ngọc Trâm Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước về xã hội
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

309 Lương Nguyễn Chính Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Kỹ sư (hạng III) Phòng Nghiệp vụ
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

tỉnh Cao Bằng
Phòng Nghiệp vụ

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

tỉnh Cao Bằng

310 Hà Phương Thuỳ Y đa khoa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

311 Đinh Thuý Quỳnh Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

312 Hoàng Thị Nhẫn Dược Cao đẳng Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An

313 Mai Trung Đức Dược Dược Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An

314 Hoàng Thị Vân Luật Luật học Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

315 Nông Thị Hồng Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

316 Nông Thị Trầm Hương Dược Dược Dược hạng IV Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tĩnh Túc

317 Nông Thị Đào Luật Luật Chuyên viên về Tổng hợp Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

318 Đường Thị Ngoan Y học dự phòng Y học dự phòng
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 

III)

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất
Trung tâm y tế huyện Thạch An

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất
Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

319 Bế Kim Huân Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

320 Phan Văn Thân Luật luật dân sụ kinh tế Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

321 Lâm Ngọc Quỳnh Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Giám định tổng hợp - Cận lâm sàng Trung tâm Pháp Y

322 Nguyễn Thị Lan Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

323 Lý Ngọc Châu Luật học Luật Chuyên viên về Tổng hợp Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

324 Nguyễn Thị Trà My Dược Dược Dược hạng IV
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

325 Nông Thị Nga Dược Dược Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

326 Dương Nguyệt Hằng Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

327 Nguyễn Thu Liễu Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Dân số truyền thông GDSK và Điều dưỡng Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

328 Nông Phương Thảo Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Công nghệ thông tin hạng III Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

329 Dương Trọng Ninh Khoa học quản lý Quản lý nguồn nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực

Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ
Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

330 Lục Văn Thắng Dược Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

331 Lương Thị Nhật Lệ Điều dưỡng Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

332 Phùng Thị Phương Luật Luật dân sự - Kinh tế Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

333 Tăng Thị Ngọc Luật Kinh tế Luật Kinh tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng Trung tâm y tế Thành phố

334 Hoàng Thị Hành Y khoa Y đa khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

335 Lâm Văn Vương Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

336 Nông Thanh Huyền Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước
Chuyên viên về Quản trị 

công sở
Phòng Tổ chức - Hành chính và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Thạch An Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

337 Nông Hoàng Đại Công Tác Xã Hội Công Tác Xã Hội Công tác xã hội viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

338 Lý Thanh Lịch Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

339 Lý Thị Thanh Lam Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại - Phụ
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

340 Nông Thu Hường Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

341 Lê Đinh Nghinh Điều dưỡng Điều dưỡng cao đẳng Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

342 Nông Hòa Bình Dược Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm y tế huyện Thạch An

343 Đặng Trung Hoàng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

344 Tô Bảo Ngọc Điều dưỡng Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

345 Hoàng Thị Diệu Hoa Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

346 Lục Trọng Thứ Luật Luật Hành Chính Chuyên viên về Tổng hợp
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

347 Nông Thị Ảnh Luật Luật thương mại quốc tế
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

348 Hoàng Thị Hảo Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính - 

Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

349 Hoàng Hữu Quyền Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

350 Hoàng Huyền Trâm Quảng lý nhà nước Quản lý công
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

351 Nông Thị Loan Luật Luật Chuyên viên về Tổng hợp
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

352 Lương Thị Tuyến Luật Luật
Chuyên viên về Tổ chức bộ 

máy
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

353 Hà Thị Lương Luật Luật Chuyên viên về Tổng hợp Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

354 Hoàng Thị Linh Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

355 Uẩn Thị Liễu Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

356 Nguyễn Thanh Dung Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

357 Dương Hoài Thu Kế Toán Kế Toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Hoà An

358 Đặng Tiến Vinh Quản lý Nhà nước Quản lý Nhà nước
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực

Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ
Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình Phòng Tổ chức - Hành chính và Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Tĩnh Túc

359 Nguyễn Thùy Trang Kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

360 Ngọc Thị Vinh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nhi Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

361 Hoàng Phương Dung Dược sĩ đại học Dược học Dược sĩ (hạng III) Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Dược - Vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

362 Đàm Thị Toan Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

363 Đàm Minh Thuần Dược Dược Dược hạng IV Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm y tế Thành phố

364 Nguyễn Thanh Xuân Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Phòng Kế hoạch tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình

365 Nông Thị Kiều Trinh Luật kinh tế Luật kinh tế Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh



Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị Tên khoa, phòng, trạm y tế Tên cơ quan, đơn vị 
Ghi chú

Vị trí dự tuyển (NV1) Vị trí dự tuyển (NV2)
STT Họ và tên đệm Tên Ngành Chuyên ngành Vị trí việc làm

366 Lê Nhật Linh Y khoa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Giám định tổng hợp - Cận lâm sàng Trung tâm Pháp Y Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An

367 Đàm Thị Thảo Vân Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm y tế huyện Thạch An Khoa Hồi sức cấp cứu - Tích cực và Chống độc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa

368 Chung Kim Hạnh Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Khoa Giám định tổng hợp - Cận lâm sàng Trung tâm Pháp Y

369 Ngân Dương Hoài Thu Bác sỹ y khoa Bác sỹ y khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Ngoại Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

370 Dương Thị Nguyên Kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

371 Nguyễn Thị Thu Hiền Bác sĩ Y học dự phòng Bác sĩ Y học dự phòng
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 

III)
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Trung tâm y tế huyện Hòa An

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất
Trung tâm y tế huyện Thạch An

372 Lô Thị Ngọc Mai Luật Luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

373 Bế Lâm Thông Kế toán Kế toán Kế toán viên Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

374 Luân Thị Hương Quản lý nhà nước Hành chính học
Chuyên viên về Hành chính - 

Văn phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hòa An

375 Triệu Thị Niêm Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viễn Tĩnh túc

376 Nông Ngọc Luyến Kỹ thuật điện - Điện tử Tự động hóa Kỹ sư (hạng III) Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

377 Nông Thanh Kiều Dinh dưỡng Dinh dưỡng Dinh dưỡng hạng III Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

378 Nông Hoài Linh Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội
Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Cao Bằng

379 Hoàng Ngọc Ánh Dược Dược Dược hạng IV Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc Trạm y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

380 Nông Thị Kim Oanh Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tĩnh Túc

381 Lý Thị Quỳnh Thư Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Quản trị 

công sở
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Tổ chức - Hành chính và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Thạch An

382 Lý Thị Uyên Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng
Chuyên viên về Quản trị 

công sở
Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Hà Quảng Phòng Tổ chức - Hành chính và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Thạch An

383 Bàn Thị Trang Thư Luật Luật
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Hòa An Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm y tế huyện Thạch An

384 Lãnh Trang Nhung Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng
Chuyên viên về Kế hoạch 

đầu tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Tài chính 

- Kế toán
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

385 Nông Thu Thảo Dược Dược Dược hạng IV Trạm Y tế xã Thạch Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Trạm y tế xã Sơn Lộ Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

386 Ngạc Thị Tươi Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức- Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

387 Lương Thị Tuyết Lý nhà nước Quản lý tổ chức và nhân sự
Chuyên viên về Quản lý 

nguồn nhân lực
Phòng Tổ chức- Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

Phòng Tổ chức - Hành chính và Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

388 Triệu Thị Tươi Kế toán Kế toán doanh nghiệp Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Quảng Hoà

389 Đàm Phương Thảo Luật Luật
Chuyên viên về kế hoạch đầu 

tư
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính Kế toán Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc


